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THÁNG 01 NĂM 2014
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất

Mặc dù là tháng Tết Nguyên đán nhưng sản xuất công nghiệp vẫn gặp khó khăn do sức mua giảm, người dân chi tiêu chặt chẽ hơn vì thưởng tết tại các doanh nghiệp thấp hơn mọi năm, thời tiết lại có xu hướng ấm dần làm lượng dự trữ hàng tiêu dùng tết tồn kho tăng. Mặt khác, tháng 01 có 5 ngày nghỉ (gồm cả Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ) và số ngày nghỉ tết kéo dài nên một số doanh nghiệp chủ trương dừng sản xuất để tiết kiệm chi phí duy trì vận hành. Vì vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 (theo gốc so sánh năm 2010) ước tăng 3,0% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 9,6%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%, sản xuất và phân phối điện tăng 4,4%, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,0%.
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Sản xuất, phân phối điện   Công nghiệp khai khoáng

Công nghiệp chế biến, chế tạo Cả nước


Những ngành có tốc độ tăng cao gồm: chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 17,0%; sản xuất bia tăng 12,9%; sản xuất sợi tăng 42,0%; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh tăng 12,2%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 9,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 23,8%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 33,4%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 50,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 10,6%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe tăng 24,4%... Tuy nhiên, một số ngành giảm so với cùng kỳ gồm: khai thác và thu gom than cứng giảm 24,7%; khai thác dầu thô giảm 5,0%; khai thác khí đốt tự nhiên giảm 7,7%; sản xuất thuốc lá giảm 6,2%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 10,8%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 4,0%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 11,5%; sản xuất thiết bị điện các loại giảm 43,2%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 6,0%... (Phụ lục 1).

Trong tháng, những sản phẩm có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: quặng apatit tăng 16,7%; ti vi tăng 18,2%; ô tô lắp ráp tăng 8,8%; thép cán tăng 16,7%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 16,3%; quần áo mặc thường tăng 7,5%; bia tăng 12,2%; sữa bột tăng 22,4%; sữa tắm và sữa rửa mặt tăng 9,0%; bột giặt và các chất tẩy rửa tăng 27,3%... Tuy nhiên, số lượng các sản phẩm có tốc độ giảm nhiều hơn cùng kỳ như: than sạch giảm 24,7%; dầu thô giảm 1,7%; khí đốt thiên nhiên giảm 7,7%; khí hóa lỏng giảm 2,8%; polypropylen giảm 13,4%; sắt, thép thô giảm 22,4%; thép thanh, thép góc giảm 3,0%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 3,7%; điện thoại di động giảm 40,0%; xe máy giảm 9,0%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 14,1%; giầy, dép da giảm 8,7%; thuốc lá giảm 6,2%; dầu gội, dầu xả giảm 12,2... (Phụ lục 2). 
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2. Tình hình tiêu thụ
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12 tăng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chế biến sữa và sản phẩm từ sữa tăng 21,8%; sản xuất sợi tăng 19,3%; sản xuất vải dệt thoi tăng 23,5%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 28,6%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 9,9%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 29,2%; sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 14,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 44,1%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 20,4%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 32,9%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 41,3%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 72,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 45,7%...
Tính chung 12 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 10,1% so với cùng kỳ, trong đó, một số ngành tiếp tục có mức tiêu thụ tăng như: sản xuất bia tăng 11,9%; sản xuất sợi tăng 14,1%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 49,4%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 11,3%; sản xuất giày, dép tăng 25,2%; sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 15,0%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 17,8%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 65,4%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 15,1%; sản xuất pin và ắc quy tăng 12,2%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 29,0%; sản xuất xe có động cơ tăng 36,6%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe tăng 16,9%... (Phụ lục 3).

3. Tình hình tồn kho

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2014 tăng 9,7% so với cùng thời điểm năm 2013, trong đó: một số ngành có chỉ số tồn kho cao như: chế biến sữa và các sản phẩn từ sữa tăng 30,4%; sản xuất đường tăng 21,4%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 33,2%; sản xuất thuốc lá tăng 43,5%; sản xuất sợi tăng 13,7%; sản xuất giầy, dép tăng 84,0%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa tăng 42,7%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 25,8%; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh tăng 94,5%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 14,4%; sản xuất sắt, thép, gang tăng 82,5%; sản xuất linh kiện điện tử tăng gần 2,3 lần; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 31,9%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 21,5%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 89,4%... 
Những ngành có chỉ số tồn kho giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2012 gồm: Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản giảm 14,4%; sản xuất vải dệt thoi giảm 34,0%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) giảm 4,6%; sản xuất xi măng giảm 15,3%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện giảm 13,9%; sản xuất xe có động cơ giảm 34,4%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe giảm 24,4%... (Phụ lục 4).


4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành điện: Từ ngày 14 tháng 01 tiến hành xả nước các hồ thuỷ điện khu vực miền Bắc để phục vụ đổ ải vụ Đông - Xuân; điện nhập khẩu từ Trung Quốc theo nhu cầu phụ tải (chỉ bằng 56,2% so với cùng kỳ). Nguồn điện toàn hệ thống nhìn chung vận hành ổn định, đảm bảo cung ứng điện ổn định và an toàn, tin cậy phục vụ cho hoạt động sản xuất cũng như các hoạt động chính trị, xã hội trong những ngày Tết dương lịch và chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Tuy nhiên, sản lượng điện sản xuất tháng 01 ước đạt 10,02 tỷ kWh, giảm 6,6% so với tháng 12 năm 2013 và chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ (do tháng 01 có 5 ngày nghỉ Tết).
Trong tháng, điện thương phẩm ước đạt 9,2 tỷ kWh, giảm 2,3% so với tháng 12 năm 2013 nhưng tăng 1,5% so với cùng kỳ, trong đó, tỷ trọng điện dùng cho công nghiệp và xây dựng cũng như điện dùng cho tiêu dùng dân cư đều giảm: điện sử dụng cho ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt 5,0 tỷ kWh, giảm 2,5% so với tháng 12 năm 2013 nhưng tăng 2,3% so với cùng kỳ, chiếm 49,9% tổng sản lượng điện thương phẩm; điện sử dụng cho quản lý và tiêu dùng dân cư ước đạt 3,25 tỷ kWh, giảm gần 2,0% so với tháng 12 năm 2013 nhưng tăng 1,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 32,4% tổng sản lượng điện thương phẩm. 
Ngày 15 tháng 01, tổ máy số 1 công suất 622 MW của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã hòa vào lưới điện quốc gia, qua đó giúp giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam. 
- Ngành dầu khí: trong tháng, hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ khoan ở các giếng thăm dò/thẩm lượng; các mỏ dầu khí ở trong nước và nước ngoài khai thác ổn định và an toàn, sản lượng khai thác giảm nhẹ so với cùng kỳ: dầu thô ước đạt 1,43 triệu tấn, giảm 1,7%; khai thác khí ước đạt 0,87 tỷ m3, giảm 7,7%; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 60,0 nghìn tấn, giảm 2,8%; polypropylen ước đạt 13,1 nghìn tấn, giảm 13,4%; xăng dầu ước đạt 550,2 nghìn tấn, giảm 1,3%.  

Sang tháng 02, ngành dầu khí cần đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu khai thác dầu khí đảm bảo sản lượng khai thác đã được phê duyệt; kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí đảm bảo cung cấp đủ khí cho các nhà máy điện, đạm và các hộ tiêu thụ trong nước, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy trên các công trình đầu tư, các nhà máy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. 

- Ngành Than và Khoáng sản: Hầu hết các chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ như: khối lượng bóc đất đá ước đạt 15,1 triệu m3, giảm 18,8%; mét lò đào mới ước đạt 22,3 nghìn m, giảm 30,3%; sản lượng than sạch ước đạt gần 2,95 triệu tấn, giảm 17,8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ than trong nước và xuất khẩu đều giảm tương ứng, ước đạt 3,16 triệu tấn, giảm 10,3% so với cùng kỳ, trong đó than xuất khẩu ước đạt 0,8 triệu tấn, giảm 34,6%; tiêu thụ than trong nước như: Hộ điện giảm 10,2%; hộ phân bón và hóa chất giảm 8,6%; hộ giấy giảm 61,4% và hộ xi măng giảm 12,8%... Tồn kho than tiêu chuẩn tính đến hết tháng 01 ước khoảng 5,0 triệu tấn than tiêu chuẩn các loại.
Hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ một số khoáng sản chủ yếu như đồng tấm, tinh quặng đồng, quặng sắt… trong tháng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ: Sản lượng khai thác và chế biến sản phẩm apatít ước đạt gần 231 nghìn tấn, tăng 7,7%; đồng tấm tăng 20,5%; quặng sắt tăng gấp 2 lần… 
4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành Thép: sản xuất và tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn do mất cân đối về cung - cầu. Nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất chỉ đạt 40 - 50% công suất. Điều này đã làm tăng chi phí cố định trên mỗi tấn sản phẩm. Mặt khác, nhu cầu vật liệu cuối năm giảm đáng kể dù các đại lý giảm nhẹ giá bán và giá từ các nhà máy cũng linh động hơn. Lượng hàng bán ra ở mức thấp do sức mua trì trệ, hầu hết các dự án xây dựng đã hoàn thành những phần cơ bản trước tết. Tháng 01 so với cùng kỳ: sản lượng sắt, thép thô ước đạt 236,8 nghìn tấn, giảm 22,4%; thép cán ước đạt 309,8 nghìn tấn, tăng 16,7%; thép thanh, thép góc ước đạt 248,7 nghìn tấn, giảm 3,0%. Một số nhà máy thép đã có kế hoạch nghỉ sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán để tiết kiệm chi phí duy trì vận hành vì nhận thấy nhu cầu sẽ không tăng đột biến sau Tết. 
Để khắc phục những khó khăn nội tại cũng như những rào cản trong thời gian tới, ngành thép cần tiếp tục tập trung đầu tư năng lực sản xuất phôi thép nhằm tăng tính chủ động về nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào nguồn phôi nhập khẩu. Mặt khác, từ ngày 25 tháng 01 năm 2014, một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời trong vòng 120 ngày theo Quyết định số 9990/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương; từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương quy định áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông theo QCVN 7: 2011 với mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất thép và người tiêu dùng trong nước. 
- Ngành Phân bón và Hoá chất: Trong tháng, thị trường trong nước không nhiều biến động do nhu cầu phân bón cho vụ Đông Xuân tại khu vực phía Nam ổn định và nguồn cung trong nước khá dồi dào (dự trữ trong các doanh nghiệp cao). Một số loại phân bón có ảnh hưởng lớn trên thị trường sản xuất đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sản lượng sản xuất tăng nhẹ so với cùng kỳ: sản lượng phân NPK ước đạt 202,9 nghìn tấn, tăng 2,2%; phân urê ước đạt 185,4 nghìn tấn, tăng 5,2%; riêng phân DAP ước đạt 15,0 nghìn tấn, giảm 36,8%. 
Ngày nay, xu thế tăng cường sử dụng phân bón NPK khoáng thiên nhiên và phân hữu cơ chất lượng cao do giá thành sản phẩm các loại phân bón này rẻ và thân thiện với môi trường sẽ làm cho giá các loại phân hóa học khác giảm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tại các tỉnh phía Nam, giá phân urê hạt đục Cà Mau từ 8.100 - 8.500 đồng/kg, tăng nhẹ so với tháng trước.
- Ngành cơ khí, điện, điện tử: dù kinh tế khó khăn nhưng thói quen sắm sửa đón Tết của người dân vẫn khiến cho lượng tiêu thụ mặt hàng điện tử, điện lạnh tăng nhẹ vào những ngày cuối năm. Sản lượng tháng 01 so với cùng kỳ: ti vi ước đạt 246,8 nghìn cái, tăng 18,2%; ô tô lắp ráp ước đạt 8,2 nghìn cái, tăng 8,8%; xe máy ước đạt 361,3 nghìn cái, giảm 9,0%; riêng điện thoại di động ước đạt 5,5 triệu cái, giảm 40,0%... Các mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm và tiêu thụ cao là sản phẩm đồ gia dụng, ti vi,… Thị trường sôi động nhưng giá bán của những thiết bị này lại rất ổn định. Tuy nhiên, thị trường xe máy vẫn trầm lắng dù các đại lý đã mạnh tay kích cầu như tặng gói bảo hiểm, mua xe cũ đổi xe mới... Trái lại, thị trường ô tô đã có những thay đổi đáng kể do tác động từ việc thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ giảm xuống còn 50% từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; thêm nữa, các loại ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng mức lệ phí trước bạ mới là 10% thay vì 15% như trước đây. 

4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: tính tới thời điểm hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng sản xuất đến hết quý I năm 2014, thậm chí một số doanh nghiệp lớn có đơn hàng sản xuất đến hết quý II cho sản phẩm hoàn tất. Trong tháng, sản lượng sản xuất so với cùng kỳ như: vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 20,7 triệu m2, giảm 14,1%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 53,3 triệu m2, tăng 16,3%; quần áo mặc thường ước đạt 245,7 triệu cái, tăng 7,5%. 
Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc tháng 01 ước đạt 1,7 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ; tuy nhiên, nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu dệt may ước đạt 1,0 tỷ, giảm 2,7% so với cùng kỳ. 
- Ngành Da giầy: Kể từ năm 2014, thuế suất các mặt hàng giày dép của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường EU sẽ hạ từ 13 - 14% xuống còn 3 - 4% do được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP theo quy định mới của Liên minh Châu Âu. Số lượng các đơn hàng xuất khẩu giày dép tăng mạnh từ quý IV năm 2013 nhưng sản xuất chưa tăng tương ứng. Sản lượng giầy, dép da tháng 01 ước đạt 18,7 triệu đôi, chỉ bằng 91,3% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn hiện nay thì giầy, dép vẫn là sản phẩm chủ lực của ngành nhưng cũng cần quan tâm đến việc sản xuất cặp, túi, ví da thời trang, chất lượng cao phục vụ thị trường mới, tạo dựng thương hiệu và giành lại thị phần ngay tại thị trường nội địa.  
Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành cần có các chính sách đầu tư dài hơi hơn để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất các nguồn nguyên phụ liệu cho ngành da giày nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và giảm tình trạng chỉ gia công cho các thương hiệu lớn của nước ngoài. 

- Ngành Thuốc lá: Đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thị trường và ổn định giá trong dịp Tết Nguyên đán. Sản lượng thuốc lá bao các loại tháng 01 ước đạt 436,1 triệu bao, chỉ bằng 93,8% so với cùng kỳ. Sản phẩm cao cấp Vinataba Premium có thiết kế mới lạ vừa ra mắt thị trường đã có những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Lượng tồn kho giảm mạnh, tính đến hết tháng 01 khoảng gần 110 triệu bao. 
Tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam khó khăn hơn phía Bắc do ảnh hưởng của xu hướng chuyển đổi tiêu dùng thì ít mà phần lớn là do lượng thuốc lá nhập lậu tràn vào. Tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn biến hết sức phức tạp mà điểm nóng là các huyện biên giới với lượng thuốc lá nhập lậu khá lớn đã ảnh hưởng tới sản xuất của các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá trong dịp Tết, nhất là tại các tỉnh biên giới Tây Nam. 


 - Ngành Bia, rượu, nước giải khát: Sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Việc chuẩn bị hàng tới các nhà phân phối, bán lẻ đã được hoàn tất từ sớm. Những ngày sát tết, thời tiết ấm lên nên tiêu thụ bia, nước giải khát mạnh hơn so với cùng kỳ. Với sản phẩm rượu, mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng do tâm lý người tiêu dùng còn e ngại về chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân nên tiêu thụ giảm so với cùng kỳ. Do sức mua trên thị trường bia, rượu, nước giải khát sôi động khiến giá mặt hàng này cũng tăng khoảng 5,0 - 6,0%. 
Lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay rất đa dạng, phong phú nên người dân có nhiều lựa chọn hơn trong sử dụng sản phẩm đồ uống. Sản lượng sản xuất bia các loại tháng 01 ước đạt 238,1 triệu lít, tăng 12,2% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 33,2 triệu lít, tăng 17,2%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt trên 139,8 triệu lít, tăng 16,5%). 
Ngày cuối cùng của năm 2013, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã làm lễ khởi công xây dựng nhà máy Number One Hậu Giang với mục tiêu giảm chi phí vận chuyển, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm tại thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, một thị trường chiến lược và tiềm năng. 
- Các ngành khác tháng 01 sản xuất ổn định, ít biến động.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu 

Tháng 01, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 10,8% so với tháng 01 năm 2013, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 6,3 tỷ USD, giảm 7,0% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 6,4% so với tháng 01 năm 2013 (Phụ lục 5). 
Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ:

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 1,51 tỷ USD, giảm 21,3% và chiếm tỷ trọng 14,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: thuỷ sản tăng 13,1%; rau quả giảm 7,3%; cà phê giảm 45,7%; chè các loại giảm 13,8%; hạt tiêu giảm 40,3%; gạo giảm 18,9%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 39,4%; cao su giảm 39,4%. 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước 0,66 tỷ USD, giảm 32,0% và chiếm tỷ trọng 6,4%, trong đó: than đá giảm 34,6%; dầu thô giảm 34,7%; xăng dầu các loại giảm 24,7%; quặng và khoáng sản khác tăng 74,0%.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 7,2 tỷ USD, giảm 7,7% và chiếm tỷ trọng khoảng 70,4%, trong đó: hóa chất tăng 63,9%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 43,7%... Tuy nhiên, nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm như: bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc giảm 11,0%; sản phẩm hóa chất giảm 20,7%; phân bón các loại giảm 57,2%; sản phẩm từ cao su giảm 11,9%; sản phẩm mây tre cói thảm giảm 20,7%; giấy và sản phẩm từ giấy giảm 23,8%; xơ, sợi dệt các loại giảm 10,5%;  nguyên phụ liệu, dệt may, da giày giảm 15,0%; sản phẩm gốm, sứ giảm 12,4%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh giảm 16,1%; sắt thép các loại giảm 35,7%; sản phẩm từ sắt thép giảm 18,2%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 18,0%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng giảm 20,4%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 8,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 31,8%... 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa khác ước đạt 0,88 tỷ USD, tăng 9,6% và chiếm tỷ trọng 8,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Xét về giá, so với cùng kỳ, giá bình quân của một số mặt hàng giá tăng như: gạo tăng 3,1%; giá hạt tiêu tăng 1,4%; chè các loại tăng 9,5%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 11,1%, xăng dầu các loại tăng 1,3%; quặng và khoáng sản khác tăng 136,5%; xơ, sợi dệt các loại tăng 3,2%... Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu giảm: cà phê giảm 9,9%; cao su giảm 23,1%; dầu thô giảm 8,1%; phân bón các loại giảm 11,24%... 

Xét về lượng, riêng xuất khẩu nhân điều tăng 1,4% và chất dẻo nguyên liệu tăng 8,6%, còn lại hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm: cà phê giảm 39,7%; chè các loại giảm 21,3%; hạt tiêu giảm 41,2%; gạo giảm 21,3%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 45,5%; cao su giảm 21,3%; than đá giảm 33,6%; dầu thô giảm 29,0%; xăng dầu các loại giảm 25,6%; quặng và khoáng sản khác giảm 26,4%; phân bón các loại giảm 51,8%; xơ, sợi dệt các loại giảm 13,3%; sắt thép các loại giảm 35,2%...  
Xét theo thị trường, ước xuất khẩu vào thị trường Châu Á giảm 17,1%, chiếm tỷ trọng gần 50,9% tổng kim ngạch nhập khẩu; Châu Âu giảm 16,4% và chiếm tỷ trọng trên 20,5% (trong đó: EU giảm 14,4% và chiếm tỷ trọng 18,9%); sang thị trường Châu Mỹ giảm 2,0%, chiếm tỷ trọng 22,7%; sang thị trường Châu Phi giảm 17,8%, chiếm tỷ trọng 1,1%; sang thị trường Châu Đại Dương giảm 6,6%, chiếm tỷ trọng 2,3%; thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng 2,5% (Phụ lục 6).
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2. Nhập khẩu 

Tháng 01, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 10,4 tỷ USD, giảm 14,6% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 1,9% so với tháng 01 năm 2013, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5,8 tỷ USD, giảm 7,9% so với tháng 12 năm 2013 và giảm 1,5% so với tháng 01 năm 2013 (Phụ lục 7).
Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 8,94 tỷ USD, giảm 4,1% và chiếm tỷ trọng 85,9%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 0,29 tỷ USD, giảm 11,0% và chiếm tỷ trọng 2,75%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 0,7 tỷ USD, tăng 12,6% và chiếm tỷ trọng 6,7%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 0,48 tỷ USD, tăng 40,2%, chiếm tỷ trọng 1,35% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xét về kim ngạch, so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như sau: ngô tăng 255,0%; xăng dầu các loại tăng 15,3%; khí đốt hóa lỏng tăng 87,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 16,1%... Tuy nhiên, lúa mỳ tăng 20,7%; đậu tương giảm 28,0%; phân bón giảm 47,5%; chất dẻo nguyên liệu giảm 8,3%; cao su các loại giảm 33,4%; bông các loại giảm 11,7%; xơ, sợi dệt các loại giảm 12,7%; thép các loại giảm 17,1%; máy tính, điện tử và linh kiện giảm 12,2%; điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) giảm 25,2%... 
Xét về lượng, so với cùng kỳ, lượng nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như sau: lúa mỳ tăng 37,9%; ngô tăng 380,4%; xăng dầu các loại tăng 22,4%; khí đốt hóa lỏng tăng 74,3%; cao su các loại tăng 10,6%... Tuy nhiên, hạt điều giảm 26,7%; đậu tương giảm 26,9%; phân bón giảm 23,2%; chất dẻo nguyên liệu giảm 12,1%; bông các loại giảm 14,1%; xơ, sợi dệt các loại giảm 9,8%; thép các loại giảm 14,9%.
Xét theo giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng như sau: hạt điều tăng 32,6%; khí đốt hóa lỏng tăng 7,8%; chất dẻo nguyên liệu tăng 4,4%... Tuy nhiên, lúa mỳ giảm 12,5%; ngô giảm 26,1%; ; quặng và khoảng sản khác 13,2%; xăng dầu các loại giảm 5,8%; phân bón giảm 31,7%; cao su các loại giảm 39,8%; giấy các loại giảm 9,0%; kim loại thường khác 8,1%...
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Xét theo thị trường, nhập khẩu từ Châu Á giảm 6,1% và chiếm  gần 77,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; Châu Âu giảm 0,2% và chiếm tỷ trọng 10,5%, trong đó EU giảm 1,4%, chiếm tỷ trọng gần 9,0%; Châu Mỹ tăng 30,6% và chiếm tỷ trọng 7,4%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 0,3%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng 1,6% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 2,3% (Phụ lục 8).


3. Cán cân thương mại

Tháng 01 ước nhập siêu 100 triệu USD, bằng 0,97% kim ngạch xuất khẩu, trong đó: Khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,08 tỷ USD; khu vực FDI xuất siêu 0,98 tỷ USD. 

4. Thị trường trong nước

Thị trường hàng hoá trong những ngày giáp tết phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo nhu cầu mua sắm trong dịp cuối năm. Các mặt hàng gia dụng, quần áo, giày dép, thực phẩm, bánh mứt, nước giải khát các loại… đã được bày bán khá nhộn nhịp nhưng sức mua vẫn còn khá trầm lắng dù các doanh nghiệp tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà… để kích thích nhu cầu mua sắm của người dân. Điều khác biệt trên thị trường Tết năm nay là hàng Việt Nam có số lượng áp đảo và được người tiêu dùng ưa chuộng dù giá một số mặt hàng có cao hơn năm trước. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thị trường tuy nhộn nhịp hơn so với tháng 12 nhưng so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán của các năm trước đây thì không khí mua sắm tết trên thị trường kém sôi động hơn và cũng dồn vào sát tết hơn một phần do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng tới thu nhập và chi tiêu của người dân và một phần do việc các doanh nghiệp trả lương, thưởng vào những ngày cuối cùng trong năm. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 01 ước đạt 237,5 nghìn tỷ đồng tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 13,0% so với cùng kỳ, trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 181,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 76,3%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8%, chiếm tỷ trọng 12%; du lịch ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1%, chiếm tỷ trọng 0,9% dịch vụ đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2%, chiếm tỷ trọng 10,8% (Phụ lục 9).
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 tăng 0,69% so với tháng 12 năm 2013 và tăng 5,45% so với tháng 01 năm 2013. 
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III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trong thời gian từ ngày 20 tháng 12 năm 2013 đến ngày 20 tháng 01 năm 2014, Bộ đã trình 1 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành 7 Thông tư. 

Về thẩm tra đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, đang trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương.

2. Công tác hợp tác kinh tế quốc tế
Công tác ASEAN: Tham dự Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN lần thứ nhất năm 2014 (SEOM 1/45); Tham dự Phiên đàm phán lần thứ 3 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).  
Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Làm việc song phương giữa Việt Nam với Hoa Kỳ; FTA Việt Nam - EU: Tham dự phiên đàm phán lần thứ 6 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA); FTA Việt Nam-Liên minh thuế quan Nga, Bê-la-rút, Ka-dắc-xtan: Tiếp tục chuẩn bị cho đàm phán phần thứ hai của phiên 4. 

3. Công tác quản lý thị trường

Cuối năm, các hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận có xu hướng gia tăng, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục và kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các vấn đề nổi cộm phát sinh nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương về việc “Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, an toàn thực phẩm” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường triển khai kiểm tra trên 15 nghìn vụ, xử lý trên 10.000 vụ với tổng thu nộp Ngân sách nhà nước khoảng 20 tỷ đồng.

4. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

(Chi tiết tại Phụ lục 10)

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG THÁNG 02

Các Vụ/Cục/Tổng cục; các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp thuộc Bộ cần bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 389/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP trên các lĩnh vực sau: 
1. Khai thác tối đa nhu cầu thị trường trong nước, củng cố và phát triển hệ thống phân phối hàng hóa đến các vùng, miền; giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống và đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường xuất khẩu mới; chủ động đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. 

2. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá nhằm bình ổn thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết và sau Tết. Thực hiện các chính sách hỗ trợ đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại và mậu dịch biên giới; tích cực và chủ động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, nhất là xúc tiến thương mại biên giới, hải đảo.
3. Các doanh nghiệp tổ chức rà soát, cân đối đủ nhu cầu vốn, nhu cầu ngoại tệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ngay từ tháng đầu năm 2014, trên cơ sở đó xây dựng cơ cấu, phương án huy động các nguồn vốn hợp lý, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho dự án và đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp.

4. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các chính sách quản lý các mặt hàng nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư; kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tập trung đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (nhất là xuất khẩu dịch vụ và xuất khẩu tại chỗ). 

5. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc điều hành giá xăng dầu, giá điện, than bán cho sản xuất điện theo cơ chế thị trường với lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách Nhà nước.

6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất cũng như tiêu dùng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, thực hiện lịch xả nước phục vụ nông nghiệp theo kế hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả./.
	Nơi nhận:

- UB Kiểm tra TW;

- Ban Kinh tế TW;

- UB Kinh tế của Quốc hội;

- VP TW Đảng;

- VP Chính phủ;

- Bộ KH&ĐT;

- Mạng diện rộng VPCP;

- Lãnh đạo Bộ;

- Đảng uỷ Bộ;

- Các Vụ (qua mạng nội bộ);

- Lưu VT, KH (10).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Lê Dương Quang
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